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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về sửa đổi khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025. Trong đó, khoản 1 Điều 7 quy định về phân bổ chi quản lý hành chính cấp xã:

“1. Chi quản lý hành chính:

a) Chi cho con người:

- Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được quy định).

- Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Khoán chi hoạt động thường xuyên: 50 triệu đồng/biên chế cán bộ, công chức/năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên, mức khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.”

Ngày 14/07/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong đó,  quy định về phân bổ chi quản lý hành chính cấp xã:

“1. Chi quản lý hành chính:

- Chi cho con người:

+ Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt) và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyến (biên chế nằm trong hạn mức biên chế được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt).

Ủy ban nhân dân cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dự toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

+ Khoán quỹ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Khoán chi hoạt động thường xuyên: 60 triệu đồng/biên chế cán bộ, công chức/năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên, mức khoán quỹ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.”

 
Việc phân bổ, khoán quỹ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) theo các quy định trên để chi chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; phần tiết kiệm sau khi đã chi chế độ cho con người theo quy định là nguồn cơ bản để chi các hoạt động thường xuyên (văn phòng phẩm, điện nước, công tác phí, hội họp,...), chi phúc lợi cơ quan khác (tổng kết, liên hoan, khen thưởng, tăng thu nhập,...) đối với người hoạt động không chuyên trách tại các cấp xã, ấp (khu phố), đã tạo ra cơ chế khuyến khích việc kiêm nhiệm, góp phần sử dụng hiệu quả, thống nhất, tiết kiệm, tăng chế độ, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách – lực lượng cơ sở, trực tiếp phục vụ người dân.


Tuy nhiên, ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế, bãi bỏ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh). Trong đó, chỉ quy định chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) không quy định mức khoán quỹ phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại cấp xã, ấp (khu phố). Do việc thay đổi chế độ tại Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND, UBND cấp xã không còn nguồn để phân bổ chi các hoạt động thường xuyên (văn phòng phẩm, điện nước, công tác phí, hội họp, nhiên liệu...), chi phúc lợi cơ quan khác (tổng kết, liên hoan, khen thưởng...), chi tăng thu nhập đối với người hoạt động không chuyên trách tại các cấp xã, ấp (khu phố).


Đồng thời qua tham khảo các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng trong khu vực, định mức phân bổ khoán chi quản lý hành chính cấp xã là 60 triệu đồng/biên chế/năm là còn thấp (tỉnh Bình Dương là 70 triệu đồng/biên chế/năm (
); tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là khoảng 79 triệu đồng/biên chế/năm (
))
Với các hạn chế trên, để đảm bảo nguồn chi hoạt động thường xuyên, chi phúc lợi cơ quan, chi thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách, việc điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi quản lý hành chính xã là cần thiết. Theo đó, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết về sửa đổi khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích xây dựng

Giải quyết các hạn chế của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của HĐND tỉnh do sự thay đổi về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh, hoàn thiện quy định, định mức về phân bổ dự toán hằng năm.

2. Quan điểm xây dựng.

- Đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo nhu cầu chi các đơn vị.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 
- Bước 1: Trên trên cơ sở một số bất cập hiện hành, cân đối nguồn lực ngân sách, thực hiện xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết. 
- Bước 2: Gửi dự thảo, lấy ý kiến các đơn vị cấp tỉnh, các địa phương, người dân. 
- Bước 3: Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, hoàn thiện lại dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
- Bước 4: Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO.

1. Bố cục gồm có 3 Điều:

Điều 1. Sửa đổi khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Điều 3. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản:
Để giải quyết việc giảm nguồn phân bổ chi các hoạt động thường xuyên, chi phúc lợi cơ quan khác đối với người hoạt động không chuyên trách tại các cấp xã, ấp (khu phố) do việc ban hành Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 (thay thế, bãi bỏ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh), căn cứ số giảm chi, khả năng ngân sách, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh tăng mức khoán chi hoạt động thường xuyên cấp xã lên 10 triệu đồng/biên chế/năm, cụ thể điều chỉnh khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai:
“1. Chi quản lý hành chính:

- Chi cho con người:

+ Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt) và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyến (biên chế nằm trong hạn mức biên chế được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt).

Ủy ban nhân dân cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dự toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

+ Khoán quỹ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Khoán chi hoạt động thường xuyên: 60 triệu đồng/biên chế cán bộ, công chức/năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên, mức khoán quỹ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.”

Thành: 

“1. Chi quản lý hành chính:

- Chi cho con người: 

+ Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt) và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyển (biên chế nằm trong hạn mức biên chế được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt).
Ủy ban nhân dân cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dự toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.
+ Đảm bảo chi phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Khoán chi hoạt động thường xuyên: 70 triệu đồng/biên chế cán bộ, công chức/năm.
Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính. Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được (nếu có) được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho lực lượng cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách và các khoản chi khác theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.”
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về sửa đổi khoản 12 Điều 1 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định./.
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan tỉnh;

- Chánh - Phó Chánh VP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, THNC
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



� Điểm C khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26/07/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương.


� Khoản 3 Điều 25 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 79 triệu đồng/biên chế = khoán chi xã loại II là 1420 triệu đồng/20 biên chế + Chi hoạt động đảng ủy xã 8 triệu đồng/biên chế.





